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PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 10 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. ĐỌC HIỂU:  

Đôi bạn 

    Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng 
nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

Búp Bê nói: 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Búp Bê làm những việc gì ? 

A. Quét nhà và ca hát. 

B. Quét nhà, rửa bát và nấu cơm. 

C. Rửa bát và học bài. 

Câu 2: Dế Mèn hát để làm gì ? 

A. Hát để luyện giọng. 

B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn. 

C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.       

Câu 3: Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì? 

A.Cảm ơn Dế Mèn. 

B. Xin lỗi Dế Mèn. 

C. Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.   

Câu 4: Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn? 
 

 

 

 

 

 

 



II. LUYỆN TẬP:  

Bài 1: Điền vào chỗ trống: 

a) iêc hay iêt: xem x …     , t …    học, nuối t … , cá d … 

b) anh hay ang: màu x …   , tr …     sách, viện bào t …     , quả ch ….  

 

       Bài 2: Gạch chân các từ chỉ tình cảm bạn bè trong các từ sau: 

              Quý mến, bạn học, yêu quý, thầy giáo, thân thiết, gắn bó, chạy nhảy 

       Bài 3: Đặt một câu với từ sau: thân thiết 

 

 

        

 

Bài 4: Hãy hỏi - đáp về công dụng của quyển vở 

 

           

 

 

        

 

Bài 5: Đặt 1 câu: 

a. Câu giới thiệu 

 

       

     

      b. Câu nêu hoạt động 

 

 

     

      c. Câu nêu đặc điểm 

 

 

 

 


